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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG


SỞ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-STP
	Lâm Đồng, ngày        tháng  11 năm 2024


BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng,

hệ thống chính trị năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp năm 2025

Thực hiện Văn bản số 9430/UBND-KH1 ngày 31/10/2024 của UBND tỉnh và Văn bản số 2326/KHĐT-THQH ngày 01/11/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Theo đề cương báo cáo, Sở Tư pháp không được giao các chỉ tiêu kinh tế xã hội về lĩnh vực kinh tế và văn hóa, xã hội. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tư pháp báo cáo kết quả công tác cải cách tư pháp (tính tới ngày 15/10/2024) như sau:

I. BỐI CẢNH, TÌNH HÌNH

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác rà soát, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác tư pháp khác và các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh.
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH TƯ PHÁP NĂM 2024
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác CCTP

Triển khai thực hiện các văn bản, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh
 và các chương trình, kế hoạch cải cách tư pháp của bộ, ngành Trung ương; căn cứ Kế hoạch triển khai công tác tư pháp trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
; Sở Tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu ban hành các văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn của ngành, cụ thể:
Đối với công tác xây dựng văn bản, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng kỳ 2019-2023; Báo cáo số 44/BC-UBND ngày 27/02/2024 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 3194/UBND-NC1 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật năm 2024; Kế hoạch số 1580/KH-UBND ngày 01/3/2024 về công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Văn bản số 1976/UBND-HCC ngày 14/3/2024 về việc thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 Ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tư pháp đã ban hành Văn bản số 441/STP-XDKTVB ngày 04/4/2024 v/v hướng dẫn thực hiện khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và việc thực hiện đánh giá tác động chính sách, thủ tục hành chính trong đề nghị, dự thảo văn bản QPPL; Văn bản số 439/STP-XDKTVB ngày 03/4/2024 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 106/BC-STP về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật 06 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng.

*Một số kết quả cụ thể:

- Công tác thẩm định VBQPPL

Tính đến ngày 14/10/2024, Sở Tư pháp đã tiến hành thẩm định 66 dự thảo VBQPPL. Quy trình thẩm định, góp ý văn bản được thực hiện đúng theo quy định.

- Công tác kiểm tra văn bản QPPL

Thực hiện ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 21/BC-STP ngày 02/02/2024 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng gửi Bộ Tư pháp theo quy định.

Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 32 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành. Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định hiện hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiểm tra 17 Quyết định QPPL do UBND các huyện, thành phố ban hành gửi đến. Qua kiểm tra cho thấy: Nội dung văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương.

- Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Sở Tư pháp đã kịp thời đăng tải 11 Nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và 32 Quyết định QPPL của UBND tỉnh.

Sở thường xuyên rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Tư pháp và đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện rà soát văn bản QPPL thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định; đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 về việc Công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh năm 2023; trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 28/BC-UBND ngày 19/02/2024 đánh giá thực trạng thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL và kiến nghị đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL; thực hiện báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ; đôn đốc xử lý kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023… và một số báo cáo đột xuất khác trong thực hiện nhiệm vụ. 
Đối với công tác hành chính tư pháp, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (phiếu LLTP) trên ứng dụng VneID trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
; kế hoạch thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh lâm Đồng
; ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo, bố trí các nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác số hóa dữ liệu hộ tịch đảm bảo theo thời hạn quy định
; Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
… 
Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (PBGDPL), đã tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành Kế hoạch số 867/KH-HĐPH ngày 29/01/2024 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 18/HĐPH ngày 29/01/2024 nhằm kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh và Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 20/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng…
Trong năm 2024, đã tập trung tổ chức công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù, thực hiện 17 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các xã thuộc huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Đơn Dương, Lạc Dương, thành phố Đà Lạt, Bảo Lâm, Đức Trọng và Đạ Tẻh ...; thực hiện phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp bất thường lần thứ 5; Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Giáp Thìn 2024; ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tình hình chủ trì triển khai, thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đối với các cơ quan: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ban hành Kế hoạch số 69/KH-HĐPH ngày 21/6/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã xây dựng, đăng tải 12 câu chuyện pháp luật về phòng, chống mua bán người và 40 câu hỏi về pháp luật về quyền con người, người Việt Nam ở nước ngoài trên Trang Thông tin điện tử của Sở và Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh; phát hành Tờ gấp phòng chống xâm hại người chưa thành niên trên môi trường mạng; ban hành Kế hoạch số 69/KH-STP ngày 11/10/2024 về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Kế hoạch số 70/KH-STP ngày 11/10/2024 về tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2024; ban hành Quyết định số 76/QĐ-STP ngày 18/7/2024 về việc chỉ định đơn vị thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì đăng tải các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình Online năm 2024, các lĩnh vực hỗ trợ chính sách pháp luật cho doanh nghiệp, công tác hòa giải, an toàn giao thông, bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mua bán người, phòng, chống bạo lực gia đình, chuẩn tiếp cận pháp luật, quyền con người… Trong đó phê duyệt chỉ định Báo Lâm Đồng Báo Lâm Đồng thực hiện biên tập, đăng tải và duy trì đăng tải các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật trên kênh truyền hình online năm 2024…
Thực hiện Kế hoạch số 7295/KH-UBND ngày 27/8/2024, Sở đã tham mưu Ban Tổ chức ban hành Thể lệ; thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024. Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-HĐPH ngày 04/7/2024, Sở đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh thành lập Ban Tổ chức; Ban Tổ chức ban hành Thể lệ và thành lập Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Cuộc thi tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật về hòa giải ở cơ sở tỉnh Lâm Đồng năm 2024 (dự cuối tháng 11/2024 tổ chức cuộc thi).

Sở đã xây dựng Lịch sinh hoạt pháp luật và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phân công các hội viên là báo cáo viên giới thiệu chuyên đề vào sáng thứ hai hàng tuần tại cơ quan, đơn vị (43 buổi). Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử của Sở và của Hội đồng PBGDPL tỉnh, góp phần tăng cường tuyên truyền giới thiệu văn bản pháp luật mới và lan tỏa hoạt động PBGDPL.
Sở Tư pháp kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định công bố, công khai thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý
; Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
; quyết định công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất
; quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
; quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng
; xây dựng các kế hoạch triển khai cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024
…
Ngoài ra, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;… 
2. Kết quả công tác cải cách tư pháp

2.1. Tham gia góp ý xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật hình sự, dân sự, và tố tụng tư pháp

Sở Tư pháp đã góp ý Hồ sơ dự án Luật Dẫn độ và Luật chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù
.
2.2. Tổ chức và hoạt động của các chế định bổ trợ tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp

- Tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 58 tổ chức hành nghề luật sư (53 văn phòng luật sư, 05 công ty luật) với 132 luật sư (có 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân). Từ ngày 18/12/2023 - 16/9/2024, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 42 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư; trong đó, trực tuyến 11 thủ tục, trực tiếp 31 thủ tục; đã giải quyết 42 thủ tục: trước hạn 41 thủ tục, quá hạn 01 thủ tục (lý do: Bộ phận Một cửa không thực hiện quy trình trả kết quả).

Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh nhằm hỗ trợ cho hoạt động tự quản của tổ chức xã hội nghề nghiệp của luật sư; thực hiện đầy đủ và đảm bảo đúng quy định về quy trình tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư.

Thực hiện Kết luật số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về “tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 30/3/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư”, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung Kết luận số 69-KL/TW, thông báo một số nội dung của Công văn số 1626/CV/BCSĐ ngày 13/5/2024 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện Công văn số 773/CV/BCSĐ ngày 07/5/2024 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 69-KL/TW; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thẩm định đề án tổ chức Đại hội và Đề án nhân sự của Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 -2029 và được UBND tỉnh phê duyệt; Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành tổ chức Đại hội (ngày 25, 26/5/2024) thành công; Sở Tư pháp tham mưu trình UBND tỉnh phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII nhiệm kỳ 2024 – 2029; thành lập Chi bộ cơ sở Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng.
- Tổ chức và hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp công lập gồm: Phòng Kỹ thuật hình sự (thuộc Công an tỉnh) và Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng); 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, trong đó có 01 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực giao thông vận tải, 10 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực xây dựng, 03 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Số lượng giám định viên tư pháp là 136 giám định viên tư pháp và 55 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

Sở Tư pháp đã chuẩn bị tài liệu, nội dung cho UBND tỉnh phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; ban hành Quyết định thành lập Tổ giám định
; tham mưu UBND tỉnh bổ nhiệm 11 Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực tư pháp.
- Tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 48 tổ chức hành nghề công chứng với 87 công chứng viên. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 178 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công chứng; trong đó, trực tuyến 130 thủ tục, trực tiếp 48 thủ tục; đã giải quyết 178 thủ tục: trước hạn 174 thủ tục, đúng hạn 04 thủ tục.

Sở Tư pháp đã xây dựng Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng – chứng thực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trình UBND tỉnh ban hành
; đề xuất phương án giải quyết đối với Phòng Công chứng số 4
; đề xuất chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị Đề án 06
; tổng hợp hồ sơ tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ năm cho Bộ Tư pháp
; báo cáo Sơ kết năm thứ tư và 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
; báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
.
- Tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động gồm: 01 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, 03 doanh nghiệp bán đấu giá tài sản (trong đó có 01 doanh nghiệp đấu giá tạm ngưng hoạt động), 06 Chi nhánh bán đấu giá tài sản với 18 đấu giá viên. Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 03 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đấu giá tài sản; trong đó, đã giải quyết trực tuyến 03 thủ tục đảm bảo đúng thời hạn.

Ngoài ra, Sở tư pháp đã có Văn bản đề nghị Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung và công bố danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 để các tổ chức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.
- Tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 05 Văn phòng Thừa phát lại tại các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, với 14 Thừa phát lại. Từ ngày 18/12/2023 - 16/9/2024, các Văn phòng thừa phát lại đã thực hiện lập 1605 Vi bằng, Sở Tư pháp đã vào sổ đăng ký 1605 Vi bằng theo quy định; bên cạnh đó, Sở đã tiếp nhận trực tiếp 10 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực thừa phát lại và đã giải quyết trước hạn 10 thủ tục.
- Tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

Sở trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2024; triển khai Kế hoạch của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý, kiện toàn hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024; ban hành Kế hoạch liên tịch về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; Quyết định số 15/QĐ-HĐPHLN ngày 25/01/2024 ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024; Quyết định số 60/QĐ-HĐPHLN ngày 29/5/2024 về kiểm tra liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Lâm Đồng năm 2024.

Trong kỳ báo cáo, Sở đã thực hiện 872 vụ việc cho 872 người được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; 844 vụ việc, trong đó các vụ việc trợ giúp pháp lý phần lớn là tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng. Thực hiện 08 cuộc Hội nghị truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại các huyện Đam Rông, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương và thành phố Đà Lạt với sự tham gia của hơn 1000 đại biểu tham dự và phối hợp với Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng tổ chức 01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý và tư vấn pháp luật tại Hội người khuyết tật huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng…
- Công tác tư vấn pháp luật

 Hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia thành phố Đà Lạt chủ yếu là tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, kết quả đã tư vấn 29 vụ việc thuộc các lĩnh vực: đất đai, hôn nhân gia đình, dân sự, hình sự, hành chính. Đồng thời, Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh đã phối hợp với Đài truyền hình Lâm Đồng tổ chức được 05 kỳ chương trình giới thiệu pháp luật và tư vấn pháp luật về các lĩnh vực: hòa giải cơ sở, bình đẳng giới, một số nội dung của Luật Dân chủ cơ sở, những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024, Luật Căn cước.

- Công tác hỗ trợ pháp lý

Sở đã có ý kiến về cơ sở pháp lý 11 văn bản theo đề nghị phối hợp của các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ và UBND huyện Lạc Dương.

2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh

Nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ tư pháp và bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp thường xuyên rà soát đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, đặc biệt chú trọng cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp; điều động, bố trí những cán bộ có đủ phẩm chất, có năng lực tổ chức, hướng dẫn, nắm vững pháp luật, nghiệp vụ phù hợp với vị trí công việc; thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm các chức danh tư pháp.
Trong kỳ báo cáo, Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031
; bổ nhiệm lại, điều động các chức danh lãnh đạo quản lý
; có ý kiến của tập thể lãnh đạo Sở Tư pháp giới thiệu quy hoạch các chức danh Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh và Phó Trưởng ban Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; thường xuyên cử công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, các hội nghị, hội thảo... do Bộ Tư pháp và địa phương tổ chức nhằm nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
.
2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp

a) Công tác thanh tra: Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
, Sở Tư pháp triển khai và thực hiện 01 cuộc thanh tra hành chính đối với Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý về thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân và việc chấp hành công vụ; 01 cuộc thanh tra phòng Tư pháp huyện Đức Trọng về việc thực hiện công tác hộ tịch và nuôi con nuôi trong nước.
Thực hiện Quyết định phê duyệt danh sách các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được thanh tra, kiểm tra năm 2024
; Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra
 và 10 cuộc kiểm tra
 thuộc lĩnh vực công chứng, luật sư, đấu giá tài sản. 
2.5. Về đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động tư pháp

Hiện nay, trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc của công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp được xây dựng, bố trí cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay. 

III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 

Hiện nay, Đảng bộ Sở có 58 đảng viên và 08 chi bộ trực thuộc. Ban Chấp hành Đảng bộ sở khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 09 đồng chí do đồng chí Giám đốc Sở làm Bí thư Đảng ủy.
1. Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức:

Đảng ủy cơ sở Sở Tư pháp và các cấp ủy, chi bộ trực thuộc đã quán triệt, tổ chức tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” qua các buổi sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai hàng tuần và các buổi sinh hoạt chi bộ; đưa nội dung này vào các chương trình, kế hoạch công tác của đảng bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.

Thường xuyên giáo dục nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện. Tăng cường quán triệt các văn bản, hướng dẫn mới; thường xuyên đôn đốc đảng viên nghiên cứu, cập nhật, triển khai thực hiện theo đúng quy định. Chú trọng tham mưu xây dựng và tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; sắp xếp, điều động, luân chuyển cho phù hợp với quy hoạch; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo các chức danh, tiêu chuẩn quy định của Nhà nước gắn với Đề án vị trí việc làm. 

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát theo quy định và hướng dẫn của đảng ủy cấp trên:

+ Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong triển khai các lĩnh vực công tác và phong trào thi đua, góp phần vào việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

+ Đánh giá bài viết thu hoạch của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sau học tập, quán triệt; hình thức tổ chức và nội dung viết cam kết của cán bộ, đảng viên; tỷ lệ viết đăng ký cam kết trong toàn đảng bộ:

Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc hàng năm đều triển khai cho toàn thể đảng viên viết bản cam kết, đăng ký việc làm cụ thể và triển khai thực hiện theo quy định. Triển khai 100% Đảng viên thuộc Chi bộ đăng ký và thực hiện bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng viên, có báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện theo quy định. Cử đảng viên tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị quyết và nghiên cứu, cập nhật, nắm vững nội dung các Nghị quyết gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Những chuyển biến về nhận thức, quan điểm và hành động của tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức sau khi học tập, quán triệt:

Sau khi được học tập, quán triệt, đảng viên và công chức, viên chức cơ quan đã có ý thức hơn trong nhận thức, quan điểm và thực hiện nhiệm vụ. Chấp hành đúng các quy định, quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong triển khai công tác, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định, quy chế làm việc.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên:
2.1. Về tổ chức bộ máy 

Thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng.

Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đến nay, Sở đã thực hiện tinh gọn, sáp nhập bộ máy tổ chức, cụ thể:

- 05 phòng chuyên môn: Tổng hợp và phổ biến, giáo dục pháp luật, Thanh tra, Xây dựng kiểm tra văn bản QPPL, Hành chính Tư pháp, Bổ trợ Tư pháp (giảm từ 7 phòng còn 5 phòng).

- 06 đơn vị trực thuộc là: Phòng công chứng số 1,3,4,5, Trung tâm trợ giúp pháp lý, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2.2. Về công tác cán bộ

Căn cứ quy định hiện hành, Sở xây dựng và trình phê duyệt Đề án vị trí việc làm của cơ quan và các đơn vị trực thuộc làm cơ sở để sử dụng, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ. Hiện nay, Sở đang thực hiện bố trí, sử dụng, điều động và bổ nhiệm cán bộ theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục VTVL và cơ cấu ngạch công chức của Sở; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác nhân sự theo quyết định phê duyệt đề án VTVL của UBND tỉnh. 

Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Sở đã trình các cấp phê duyệt, xác nhận đưa ra khỏi quy hoạch chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương trực thuộc Sở năm 2022-2023; xác nhận điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng và trình phê duyệt quy hoạch lần đầu các chức danh cán bộ thuộc Sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giai đoạn 2026 - 2031 theo hướng dẫn, quy định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử tại Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Quy định số 02-QĐ/TU ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quy định số 11-QĐ/TU ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 08-HD/BTCTU ngày 25/4/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy… đồng thời, gắn với thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và các văn bản liên quan đến công tác cán bộ.

Hiện nay, bộ máy tổ chức của Sở gồm: Giám đốc, 02 Phó giám đốc, 05 phòng nghiệp vụ (Thanh tra Sở, Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật, Hành chính tư pháp, Bổ trợ tư pháp, Xây dựng kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật), 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (gồm: 04 Phòng Công chứng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Trung tâm Trợ giúp pháp lý). Tính đến thời điểm báo cáo, tổng công chức, viên chức, người lao động Sở là 86 người (trong đó: công chức 29; viên chức 40 và người lao động 17).

Hầu hết cán bộ cấp trưởng, phó lãnh đạo Sở và cán bộ là lãnh đạo, quản lý các phòng, đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng đủ tiêu chuẩn quy định về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý nhà nước, lý luận chính trị, quốc phòng an ninh; có năng lực quản lý và chủ động trong công tác tham mưu về quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về nhiệm vụ cải cải tư pháp của ngành đã được nâng lên rõ rệt, tích cực tự giác hơn trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động trong công tác, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức công vụ, chấp hành tốt nội quy quy chế của cơ quan, tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, từ đó góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao; số lượng các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại ngày càng tăng; vai trò, trình độ năng lực chuyên môn của đội ngũ luật sư, công chứng viên, thừa phát lại, đấu giá viên từng bước được khẳng định…
Đảng ủy, cơ quan Sở Tư pháp đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo thực hiện Chương trình hành động số 3313/Ctr-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy; đã xác định và đề ra giải pháp đúng đắn trong đổi mới phương thức lãnh đạo triển khai đạt kết quả việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đoàn kết; không có biến động về tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của đảng viên, CBCCVC, NLĐ để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng, phê bình đúng người, đúng việc, do vậy đã nhận được sự thống nhất trong toàn Đảng bộ.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025
- Tiếp tục rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp; thống kê, cập nhật để tham mưu công bố, công khai danh mục TTHC và quy trình điện tử giải quyết TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp… theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Cử công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ công chức bổ trợ tư pháp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn… về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cải cách thủ tục hành chính, cập nhật kiến thức pháp luật mới … nhằm đáp ứng nhu cầu công tác cải cách tư pháp trong thời gian tới.

- Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 3313/Ctr-UBND của UBND tỉnh, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các chỉ thị, nghị quyết Trung ương; quy định của Đảng về nêu gương đối với đảng viên, CCVC; các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, phát huy kết quả đạt được trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tự phê bình và phê bình; tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ cơ quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên.
- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và đôn đốc thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Chú trọng thực hiện các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nhất trí. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan, đảm bảo chất lượng hoạt động của cơ quan, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy định./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;                        

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Giám đốc;           

                            
- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.     
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Tuyến


� Chương trình hành động số 51-CTr/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 13-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình công tác số 20-CTr/BCĐ


� Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 05/02/2024


� Kế hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024


� Kế hoạch số 1960/KH-UBND ngày 13/3/2024


� Văn bản số 316/STP-HCTP ngày 14/3/2024


� Kế hoạch số 33/KH-STP ngày 31/5/2024


� Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 01/3/2024 


� Quyết định 977/QĐ-UBND ngày 06/6/2024


� Quyết định số 1070/QĐ-UBND ngày 24/6/2024


� Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 


� Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 10/7/2024 


� Kế hoạch số 02/KH-STP ngày 15/01/2024; Kế hoạch số 03/KH-STP ngày 15/01/2024; Kế hoạch số 06/KH-STP ngày 30/01/2024.


� Văn bản số 1318/STP-XDKTVB ngày 21/8/2024


� Quyết định số 135/QĐ-STP ngày 04/07/2024


� Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 10/7/2024


� Tờ trình số 69/TTr-STP ngày 22/7/2024 Về việc đề xuất phương án xử lý đối với Phòng Công chứng số 4 tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 1175/STP-BTTP ngày 30/07/2024 V/v báo cáo tài chính, tài sản, hồ sơ phục vụ đề nghị của Phòng Công chứng số 4 tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo số 244/BC-STP 09/08/2024 Báo cáo các nội dung liên quan đến phương án xử lý đối với Phòng Công chứng số 4 tỉnh Lâm Đồng


� Văn bản số 829/STP-BTTP ngày 29/5/2024; Báo cáo 184/BC-STP ngày 20/06/2024


� Văn bản số 974/STP-BTTP ngày 25/06/2024


� Báo cáo 184/BC-STP ngày 20/06/2024


� Báo cáo số 193/BC-STP ngày 25/06/2024


� Văn bản số 922/STP-BTTP ngày 14/6/2024





� Đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch 07 trường hợp, bổ sung quy hoạch 06 trường hợp


� Bổ nhiệm lại 01 công chức, 02 viên chức, 01 công chức phụ trách kế toán Sở; điều động 01 công chức lãnh đạo quản lý.


� Trung cấp Lý luận chính trị 01 công chức, 02 viên chức; Quản lý nhà nước chuyên viên 01 công chức, 05 viên chức; bồi dưỡng khác 02 công chức, 01 viên chức


� Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2024


� Quyết định số 98/QĐ-UBND ngày 15/01/2024


� VPLS: Trần Thị Hòa, Minh Hồng; VPCC: Lê Hoàng Anh Minh, Nguyễn Mậu An, Nguyễn Thanh Hải


� VPLS: Hoàng Thị Minh Hương, Hoàng Thế Trọng; VPCC: Lê Thị Hạnh, Phan Thị Ngọc Nhi, Thái Văn Minh, K’Thảo, Lê Thị Nụ, Nguyễn Thị Dậu, Vương Đình Hợp; Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Lập
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